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Bài làm
Câu I:

1/  *) tập xác định: D=R\{-1}

     *) sự biến thiên:

         +) Giới hạn: ta có: 
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  +) nhận xét:

  Đồ thị hàm số cắt Ox tại điểm 
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Khi đó, phương trình tiếp tuyến tại M của đồ thị hàm số là:
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Gọi 
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 thì tọa độ A là nghiệm của hệ:
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 thì tọa độ B là nghiệm của hệ:
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Gọi 
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Mà 
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Vậy có 4 điểm M thỏa mãn là 
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Câu II: 
1/ giải phương trình: 
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Vậy phương trình có 2 họ nghiệm là 
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2/ giải hệ: 
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Từ phương trình (2) của hệ ta có:
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Thế vào phương trình (1) ta được:
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*) khi  
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            Thế vào phương trình (2) ta được:
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             Thế vào (2) ta được:
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                    Phương trình này vô nghiệm

Vậy hệ có nghiệm là
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Câu III:
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Ta có: 
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Xét tích phân 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image86.wmf]2
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Câu IV: 
trước hết ta chứng minh tính chất sau:

Cho tứ diện  SABC, các điểm A’, B’, C’ lần lượt thuộc các cạnh SA,SB,SC. Khi đó ta có: 
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Chứng minh:
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Kẻ AH và A’H’ cùng vuông góc với (SBC)
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Mà ta có: 
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Vậy ta có điều phải chứng minh

Quay trở lại với bài toán IV:
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Gọi O là giao của AC và BD

SO cắt AC’ tại I

Trong mặt phẳng (SBD), qua I kẻ đường thẳng song song với BD và cắt SB, SD lần lượt tại B’, D’
Thì mặt phẳng (P) cần dựng chính là mặt phẳng (AB’C’D’).

Mặt khác ta có: I là trọng tâm tam giác SAC
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Theo tính chất đã chứng minh ở trên thì: 
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Vậy 
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Câu V: 
cho 
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Bất đẳng thức trên tương đương với:
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Áp dụng AM-GM ta có: 
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Ta đi chứng minh: 
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Thật vậy bất đẳng thức trên tương đương với:
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Mà theo bất đẳng thức Cauchy-schwarz thì:
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Nên ta có điều phải chứng minh, dấu “=” xảy ra khi 
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Vậy bài toán được chứng minh.

Câu VI.B.1:

Gọi 
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Vì G là trọng tâm 
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Mà ta có:
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Từ (1) và (2) suy ra:


[image: image133.wmf]1

5

b

c

=-

ì

í

=

î



[image: image134.wmf](1;1);(5;1)

BC

Þ---



[image: image135.wmf](;)

6

5

ABC

BC

d

=

=



[image: image136.wmf](;)

11

...6.515()

22

ABCABC

SBCddvdt

Þ===


Vậy 
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Câu VI.B.2:

Gọi I là giao điểm của 
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Từ phương trình (1) suy ra: 
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Ta có: 
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Gọi 
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Gọi A;B là 2 điểm thỏa mãn thì:
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Suy ra A và B thuộc mặt cầu (T) có tâm I và bán kính R=1
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Từ (4) suy ra: 
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Thế vào phương trình (5) ta được:
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Vì 
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Cộng từng vế của 2 phương trình (7) và (8) ta được:
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Trừ từng vế của (7) cho (8) ta được:
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Thay vào phương trình (6): 


[image: image167.wmf]222

15

(6)(1)(1)(2)1

23

xx

x

++

Û-+-+-=



[image: image168.wmf]2

36

(1)

49

x

Û-=



[image: image169.wmf]131016

,,

777

1412

,,

777

xyz

xyz

é

===

ê

Û

ê

ê

===

ê

ë


Vậy có 4 cặp điểm A;B thỏa mãn là:
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Câu VIIB:
Gọi S là số cách chọn 8 học sinh sao cho mỗi khối có ít nhất 1 học sinh

Gọi  
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 là số cách chọn 8 học sinh bất kì trong 18 học sinh thì 
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Gọi 
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 là số cách chọn 8 học sinh sao cho không có học sinh khối 10 nào thì phải chọn  8 học sinh trong 13 học sinh lớp 11 và 12 nên 
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Gọi 
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 là số cách chọn 8 học sinh và không có học sinh lớp 11 nào thì phải chọn 8 người trong 12 học sinh  lớp 10 và 12  nên 
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Gọi 
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 là số cách chọn 8 học sinh và không có học sinh lớp 12 nào thì phải chọn 8 học sinh trong 11 học sinh lớp 10 và 11 nên 
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Vậy có 
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 cách chọn thỏa mãn.
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